
ECOPOSENC-AD | VI / KO | 1

Chứng nhận công bố môi trường sản phẩm (EPD)
Bản dịch tiếng Việt · Trang gốc 1/3

GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG BỐ MÔI TRƯỜNG SẢN PHẨM

Số 2023-188.

1. Doanh nghiệp: The One Chemical International Co., Ltd.

2. Mã đăng ký doanh nghiệp: 131-86-51471.

3. Trụ sở: A2005, Heungdeok IT Valley, 13 Heungdeok 1-ro, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Hàn Quốc (Yeongdeok-dong).

4. Nhà máy: 37-15 Maengdong Sandan-ro, Maengdong-myeon, Eumseong-gun,
Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.

5. Người đại diện: Cho Seong-yong.

6. Nhóm sản phẩm: chất giảm bụi.

7. Tên sản phẩm: ECOPOSENC-AD.

8. Thời hạn chứng nhận trong bản gốc: 28/04/2023–27/04/2026.

9. Nội dung: công bố môi trường sản phẩm (phụ lục).

Chứng nhận theo Điều 20 khoản 3 Luật Hỗ trợ công nghệ và công nghiệp môi trường Hàn Quốc
và Điều 40 khoản 3 quy tắc thi hành. Ngày cấp: 28/04/2023. Cơ quan cấp: Viện Công nghệ và
Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI).

Thời hạn ghi trong bản được cung cấp đã kết thúc trước ngày 06/10/2026. Hồ sơ này chưa có
chứng nhận gia hạn.

Bản dịch tham khảo, không phải chứng thư do cơ quan thử nghiệm/chứng nhận cấp. Trang gốc được đính kèm ngay
sau phần dịch của từng trang. Số liệu, phạm vi, thời hạn và điều kiện theo tài liệu gốc; không suy rộng thành hiệu
năng ở mọi hiện trường.
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Phụ lục 1 — số 2023-188

Kết quả môi trường sản phẩm. Thứ tự cột: trước sản xuất | sản xuất | sử dụng | thải bỏ | tổng.
Dấu “-” được giữ như bản gốc.

Dấu chân tài nguyên (kg Sb-eq./sản phẩm): 3.32E-01 | 6.06E-03 | - | 6.32E-04 | 3.38E-01.

Dấu chân carbon (kg CO2-eq./sản phẩm): 4.47E+01 | 9.58E-01 | - | 3.16E-01 | 4.60E+01.

Tác động tầng ozone (kg CFC-11-eq./sản phẩm): 6.34E-04 | 7.63E-04 | - | 1.04E-08 | 1.40E-03.

Axit hóa (kg SO2-eq./sản phẩm): 2.24E-01 | 8.61E-04 | - | 3.67E-04 | 2.26E-01.

Phú dưỡng (kg PO4^3--eq./sản phẩm): 3.42E-02 | 2.84E-04 | - | 8.97E-04 | 3.54E-02.

Tạo ozone quang hóa (kg C2H4-eq./sản phẩm): 8.49E-02 | 9.85E-04 | - | 7.55E-05 | 8.59E-02.

Dấu chân nước (m3 H2O-eq./sản phẩm): 7.13E-02 | 8.56E-03 | - | 1.41E-04 | 8.00E-02.

Thông tin sản phẩm: nhóm vật liệu không chịu tải; The One Chemical International Co., Ltd.;
địa chỉ nhà máy 37-15 Maengdong Sandan-ro, Eumseong-gun; ECOPOSENC-AD; ghi chú: cấp
lần đầu.

Bản dịch tham khảo, không phải chứng thư do cơ quan thử nghiệm/chứng nhận cấp. Trang gốc được đính kèm ngay
sau phần dịch của từng trang. Số liệu, phạm vi, thời hạn và điều kiện theo tài liệu gốc; không suy rộng thành hiệu
năng ở mọi hiện trường.
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Điều khoản chứng nhận EPD

KEITI (“cơ quan chứng nhận”) và doanh nghiệp được chứng nhận phải tuân thủ các điều sau.
EPD theo ISO 14025 là hệ thống định lượng tác động vòng đời từ nguyên liệu đến thải bỏ. Bảy
nhóm tác động gồm carbon, tài nguyên, ozone, axit hóa, phú dưỡng, ozone quang hóa, nước.
Dấu chân carbon phân thành công bố carbon giai đoạn 1 và chứng nhận carbon thấp giai đoạn
2. Bản gốc mô tả hiệu lực tương đương International EPD, EPD Đức, Na Uy, Mỹ, Eco-leaf Nhật
và EPD Đài Loan.

Điều 1: quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản giữa doanh nghiệp và cơ quan chứng nhận.

Điều 2: áp dụng cho nội dung chứng nhận EPD ghi trong chứng thư.

Điều 3: tuân thủ pháp luật; sản xuất theo nội dung chứng nhận; duy trì sản xuất và quản lý
môi trường; gắn biểu trưng theo hướng dẫn; phối hợp kiểm tra định kỳ/đặc biệt; báo cáo thay
đổi người đại diện, tên, địa chỉ nhà máy, cơ cấu, mục đích, dung lượng, công dụng, thành
phần/nguyên liệu, nơi sản xuất, thiết bị và quy trình; ngừng dùng biểu trưng trên cơ sở đóng
cửa hoặc bị thu hồi.

Điều 4: tuân thủ hướng dẫn biểu trưng và quy định sử dụng. Có thể dùng trong giới thiệu sản
phẩm, bao bì, vật chứa, tài liệu quảng bá và quảng cáo cho sản phẩm được chứng nhận. Khi
dùng cùng biểu trưng phải nêu rõ sản phẩm được chứng nhận để tránh nhầm với sản phẩm
khác.

Điều 5: cơ quan chứng nhận không được tiết lộ bí mật thu được trong công việc, kể cả sau
chấm dứt chứng nhận; thông tin đã công bố hợp pháp hoặc thu thập hợp pháp ngoài công việc
được loại trừ.

Điều 6: chứng nhận chỉ áp dụng cho đúng sản phẩm được cấp, không cho toàn bộ sản phẩm
của doanh nghiệp.

Điều 7: doanh nghiệp cung cấp mẫu theo yêu cầu để xác minh các công bố môi trường; khi
khó nộp mẫu do vật liệu, tính chất hoặc giá, có thể nộp bản mô tả minh họa thay thế.

Điều 8: nếu biểu trưng/hướng dẫn thay đổi do hướng dẫn lập EPD hoặc Luật Bảo vệ người tiêu
dùng, cơ quan chứng nhận có thể thông báo thay đổi.

Điều 9: muốn gia hạn phải nộp đơn từ 90 ngày trước ngày hết hạn.

Điều 10: báo cáo thay đổi trong 30 ngày và nộp yêu cầu thay đổi hoặc cấp lại; doanh nghiệp
chịu chi phí.

Điều 11: có thể yêu cầu sửa khi dùng khác nội dung chứng thư, biểu trưng sai hướng dẫn,
không tuân thủ Điều 3, không sửa thông tin sai gây nhầm hoặc quảng cáo có nguy cơ gây
nhầm. Có thể thu hồi khi chứng nhận được lấy không hợp lệ, gắn EPD lên sản phẩm khác, hoặc
không phân phối sản phẩm trên một năm mà không có lý do bất khả kháng. Tuân thủ quy định
pháp luật, gồm Điều 34 về thu hồi và báo cáo đình chỉ sử dụng, nếu có.



ECOPOSENC-AD | VI / KO | 3

Điều 12: khi hết hạn hoặc bị thu hồi, không dùng hiển thị/quảng cáo gây nhầm rằng sản phẩm
vẫn được chứng nhận; nếu gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng.

Điều 13: doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tranh chấp tiêu dùng liên quan sản phẩm được
chứng nhận.

Điều 14: không chuyển nhượng, thế chấp hoặc tái cấp quyền sử dụng EPD cho bên thứ ba.

Điều 15: các vấn đề không quy định được giải quyết bằng thỏa thuận và quy chế nghiệp vụ;
khi khác ý kiến, tôn trọng ý kiến cơ quan chứng nhận. Bản dịch tham khảo; nguyên bản kèm
theo là nguồn đối chiếu.

Bản dịch tham khảo, không phải chứng thư do cơ quan thử nghiệm/chứng nhận cấp. Trang gốc được đính kèm ngay
sau phần dịch của từng trang. Số liệu, phạm vi, thời hạn và điều kiện theo tài liệu gốc; không suy rộng thành hiệu
năng ở mọi hiện trường.
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